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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2020 – 2021

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên giáo viên: NGUYỄN THỊTỐ ANH
Giới tính: Nữ.
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1970.
Năm vào ngành: 1996.
Trình độ đào tạo cao nhất: Cử nhân 
Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất
Chức vụ: Giáo viên.
Số điện thoại: 0902426729
Email: toanh240208@gamail.com
B. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
Căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân
- Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
- Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
- Căn cứ Văn bản số 3280/BGDĐT-GDTrH 
- Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018
- Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;
- Công văn số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 – 2021.
- Công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày  09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021.
- Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường của Trường THPT Hiệp Bình số .../KH-THPTHB được ban hành ngày 02/10/2020.
- Căn cứ kế hoạch Giáo dục Tổ bộ GDTC – GDQP.AN của Trường THPT Hiệp Bình năm học 2020  - 2021.
- Căn cứ vào chuyên môn đào tạo, những nhiệm vụ được giao, bản thân tôi  xây dựng kế hoạch Giáo dục của cá nhân  năm học 2020 - 2021 như sau:
1. Những thuận lợi và khó khăn
* Thuận lợi
- Tổ chuyên môn đoàn kết, tận tình hỗ trợ việc chuyên môn
- Giáo viên  nhiệt tình trong công tác giảng dạy chuyên môn và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
- Có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học tạm thời đáp ứng được các môn học và tập luyện thể dục thể thao,thực hành môn GDQP.AN trong nhà trường hiện nay, cảnh quan, môi trường,điều kiện dạy học ổn định để giáo viên  yên tâm công tác. 
- Nhiệt tình, tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
* Khó khăn
         -  Đại đa số các em học sinh  và cả phụ huynh chưa thực sự chú trọng vào việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, chỉ chú tâm học những môn thi tốt nghiệp và đại học nên khá thờ ơ với các môn học khác.
         - Thể lực và tố chất của học sinh không đồng đều dẫn đến khả năng tiếp thu các kỹ năng vận động gặp nhiều khó khăn.
     2. Nhiệm vụ được phân công, phụ trách trong năm học 2020 - 2021
	STT
	Chức vụ (có hệ số phụ cấp)
	Kiêm nhiệm (không có hệ số phụ cấp)
	Các lớp giảng dạy

	
	
	
	K10
TD
	K12
GDQP
	K12
TD

	1
	TTCM
	
	A1, A2, A3. 
	A.3; A.4; A.5; A 13, A.14.
	A3, A4, A5. 

	2
	0,25
	Không
	
	
	



3. Các mục tiêu cá nhân trong năm học 2020 - 2021
	STT
	Nội dung
	Chỉ tiêu/kết quả đạt được

	1
	Đăng kí danh hiệu thi đua năm học 
	LĐTT

	2
	HS đạt giải thể thao cấp Quận-TP
	3 GIẢI

	3
	Xếp loại các tiết dạy tốt, dự giờ có đánh giá
	 Giỏi

	4
	Xếp loại viên chức
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	5
	Phân loại CB-VC 
	Khá

	6
	Xếp loại thi đua CM
	TỐT 



4. Hình thức, biện pháp, công việc cá nhân dự kiến thực hiện các nhiệm vụ
* Nhiệm vụ 1: Thực hiện chương trình
· Chỉ tiêu
Môn Giáo dục quốc phóng an ninh:
- Học sinh đạt: Khá, giỏi: 80%     
            - Học sinh đạt: Trung bình: 18%     
            - Học sinh: Yếu: 2%
      Môn Giáo dục Thể chất:
            -Môn GDTC: học sinh đạt tỉ lệ 98% học môn Thể dục Đạt yêu cầu bộ môn đề ra.

· Nội dung
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nhà trường.
- Học sinh khuyết tật học hòa nhập được thực hiện kế hoạch giáo dục linh hoạt, phù hợp với khả năng của từng cá nhân và quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật. 
- Thực hiện công văn số 2929 /GDĐT-TrH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 – 2021 , nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch hoạt động giáo dục của tổ bộ môn. 
- Đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục cơ bản có sự phân hóa theo năng lực, nguyện vọng của học sinh, thực tế tổ chức lớp học của nhà trường theo đúng Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 và Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Căn cứ thực tế nhà trường, đặc thù bộ môn, chủ động thảo luận, tham khảo, chọn lựa tài liệu, tư liệu bổ trợ phục vụ dạy học theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT. 
- Thực hiện khung kế hoạch thời gian của trường THPT Hiệp Bình và Tổ chuyên môn
· Biện pháp thực hiện
- Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp, được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.                    Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục 
- Đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.
- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường. 
- Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ. 
* Nhiệm vụ 2: Tham gia sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn
·  Chỉ tiêu:
	- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn theo quy định (Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 01 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu).
	- Thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên (điều 27, Điều lệ trường THPT, Thông tư 32)
·  Nội dung:
	- Tiếp tục tham gia đổi mới nâng chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung vào việc nghiên cứu bài dạy, thảo luận phương pháp dạy học mới, các kỹ thuật dạy học tích cực, thống nhất phương pháp dạy bài khó, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm. tránh chỉ làm các giấy tờ, hồ sơ hành chính.  
	- Tiếp tục hoàn thiện các quy định trong Quy chế chuyên môn cho phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của nhà trường.
·  Biện pháp:
	- Thực hiện Quy chế chuyên môn của giáo viên theo kế hoạch kiểm tra thường xuyên, kiểm tra nội bộ của nhà trường.
* Nhiệm vụ 3: Tham gia bồi dưỡng, tập huấn giáo viên
·  Chỉ tiêu: 
	- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và đạt kết quả năm học 2020 – 2021.
	- Đảm bảo tham gia đủ các đợt tập huấn của Ngành.
·  Nội dung:
	- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chương trình phổ thông 2018 theo quy định , nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn giáo viên của trường THPT Hiệp Bình năm học 2020 – 2021. 
- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THPT Hiệp Bình năm học 2020 – 2021. 
·  Biện pháp:
- Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên của trường năm học 2020 – 2021 (Đính kèm phụ lục)
- Thực hiện đánh giá theo chuẩn, việc đánh giá phản ảnh đúng năng lực thực tế của CBQL và giáo viên; thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong trường học, tạo điều kiện cho thực hiện đổi mới hoạt động dạy học. 
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch BDTX và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 vào cuối mỗi năm học.
* Nhiệm vụ 4: Đề xuất chọn SGK, tài liệu dạy học, ấn phẩm, tài liệu lưu hành nội bộ
·  Chỉ tiêu: sử dụng Sách giáo khoa, tài liệu dạy học đã được lãnh đạo ngành phê duyệt, đúng pháp luật.
· Nội dung: 
- Chú ý việc tăng cường sử dụng tài liệu bổ trợ theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ GDĐT.
	- Sách giáo khoa sử dụng trong trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; lãnh đạo nhà trường phối hợp tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.
	- Thiết bị dạy học sử dụng trong nhà trường thuộc danh mục thiết bị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các thiết bị dạy học khác theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.
	- Lựa chọn, trang bị thiết bị dạy học, xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT)

·  Biện pháp:
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ về thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên 




	Stt
	Họ tên GV
	Nội dung kiểm tra

	
	
	Giáo án
	Tay nghề
	Hồ sơ sổ sách
	Ra đề KT, điểm số

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	X (CN)
	X (HK1)
	X (HK1+2)
	


* Nhiệm vụ 5: Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
·  Chỉ tiêu: Đạt chỉ tiêu đề ra ở mặt chất lượng giáo dục.
Bồi dưỡng học sinh giỏi:
· - Các chỉ tiêu:
· Tham gia các Hội thi, Hội thao và hoạt động chuyên môn cấp Quận, cấp Thành phố.
· - Biện pháp thực hiện:
· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi tập luyện thường xuyên.
· Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển để đáp ứng nhu cầu thi đấu các giải.
· Tổ chức xét chọn đội tuyển của trường để phát hiện học sinh có năng khiếu.
· Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.
 Về phụ đạo học sinh yếu
· - Các chỉ tiêu:
· - Phụ đạo học sinh yếu kém:   Chú trọng tới năng lực phát triển tố chất toàn diện cho học sinh, giáo dục các em có ý thức chủ động trong việc rèn luyện sức khỏe trong trường và cả thời gian ở nhà.
· + Phối hợp nhân viên phụ trách Y tế nhà trường lên kế hoạch, lập danh sách những học sinh béo phì, xây dựng bài tập riêng cho các em và cần phải theo dõi thường xuyên, nhắc nhở phụ huynh điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và động viên các em tập luyện thêm ở nhà. 
· +Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không thực hiện được bài tập, tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp cụ thể với từng cá thể học sinh cho phù hợp nhằm giúp các em chủ động, tự giác hơn trong học tập.
· +Hạn chế tới mức thấp nhất số học sinh không Đạt môn GDTC & dưới điểm TB môn GDQP trong nhà trường.
·  - Biện pháp thực hiện:
· Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh trong quá trình giảng dạy
· Phối hợp nhân viên Y tế trong nhà trường, cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh
· Đưa những bài tập sửa sai, khắc phục hạn chế, phát huy khả năng tập luyện của học sinh.
·  Nội dung:
- Thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của trường, của tổ năm học 2020 – 2021 được thực hiện thường xuyên trong các tiết dạy. 
- Tăng cường ổn định đội ngũ giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, kết hợp với các đơn vị có thành tích trong công tác này để học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao để xây dựng đội tuyển tham dự các giải Thể thao học sinh trong năm học. 
· Biện pháp:
- Lập kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sàng lọc học sinh, qua đó có kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu và điều chỉnh hoạt động giảng dạy của giáo viên. Xem việc phụ đạo học sinh yếu là một nhiệm vụ chính của giáo viên phụ trách bộ môn của lớp. 
* Nhiệm vụ 6: Tham gia các kì thi, hội thi chuyên môn
·  Chỉ tiêu: 
- Tham gia ít nhất 30% các kỳ thi, hội thi chuyên môn do ngành tổ chức trong năm học.
- Số giải thưởng của bộ môn đạt được bằng hoặc cao hơn năm học trước.
·  Nội dung: Tham gia các kỳ thi Thể thao học sinh các cấp trong năm học. 
·  Biện pháp
- Thực hiện tốt kế hoạch của TCM, của trường trong tác bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi cấp ngành trong năm học 2020 – 2021.
* Nhiệm vụ 7: Các hoạt động giáo dục: Hoạt động ngoại khoá, học tập ngoài nhà trường
·  Chỉ tiêu: tham gia các hoạt động ngoại khóa, học tập trải nghiệm
· Nội dung:
- Thực hiện kế hoạch tổ chức tiết học ngoài nhà trường, hướng nghiệp, trải nghiệm sáng tạo của trường năm học 2020 – 2021.
· Biện pháp:
- Thực hiện kế hoạch tiết học ngoài nhà trường.
           -Tổ chức các hoạt động TDTT ngoài tiết học chính khóa, một số môn TTTC đa dạng phong phú, tham gia Câu lạc bộ với các môn TT để tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất.
* Nhiệm vụ 8: Tham gia hoạt động dạy học, nội dung giáo dục theo Kế hoạch 2 buổi/ngày 
- Số tiết dạy buổi 2 của các lớp/khối dạy: không.
- Kế hoạch tham gia các hoạt động buổi 2 khác ngoài giảng dạy: Câu lạc bộ.
* Nhiệm vụ 9: Thực hiện Kiểm tra đánh giá
·  Chỉ tiêu: thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra đánh giá của trường và của tổ chuyên môn năm học 2020 – 2021.
·  Nội dung: 
- Tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đa dạng hoá các nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra, đánh giá thường xuyên; Kiểm tra, đánh giá định kỳ. 
- Thực hiện kiểm tra đánh giá theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT và kế hoạch, quy chế kiểm tra đánh giá của trường THPT Hiệp Bình năm học 2020 – 2021. 
·  Biện pháp:
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá của Tổ theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT và của trường THPT Hiệp Bình .
* Nhiệm vụ 10: Thực hiện Chương trình nhà trường
· Chỉ tiêu: thực hiện chương trình nhà trường, Tổ chuyên môn. 
· Nội dung: tiết học ngoài nhà trường
·  Biện pháp:
- Tiếp tục phát huy hiệu quả của các hoạt động hướng nghiệp đã tổ chức trong năm qua. Phối hợp với các đối tác sẵn có để tạo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động học tập ngoài trời, hoạt động trải nghiệm.
- Thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình trong năm học 2020 – 2021: tiết học ngoài nhà trường (Đính kèm kế hoạch giáo dục ngoài nhà trường)
* Nhiệm vụ 11: Nhiệm vụ khác ( Tổ trưởng chuyên môn)
   - Những báo cáo của cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch: Thực hiện theo quy định của trường THPT Hiệp Bình; Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh.
   -  Đề xuất, kiến nghị: không.
Trên đây là kế hoạch giáo dục cá nhân năm học 2020 - 2021 của cá nhân tôi nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, của tổ bộ môn năm học 2020 – 2021.
Thủ Đức, ngày 25 tháng 10 năm 2020 
PHÊ DUYỆT CỦA TTCM                                          Người lập kế hoạch




	Nguyễn Thị Tố Anh

                                      PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


CÁC PHỤ LỤC
1. Phân công giáo viên giảng dạy
HỌC KÌ I
	STT
	Họ và tên GV
	Tổng số lớp dạy HKI
	Các lớp dạy HKI
	Ghi chú

	
	
	K10
	K11
	K12
	K10
	K12. GDTC
	K12.GDQP
	

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	3
	0
	3-5
	A1,2.3
	A3.4.5
	A,4,5,13,14
	



HỌC KÌ II
	STT
	Họ và Tên GV
	Tổng số lớp dạy HKII
	Các lớp dạy  
HKII
	Ghi chú

	
	
	K10
	K11
	K12
	K10
	K12.GDTC
	K12.GDQP
	

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	3
	0
	3-5
	A1,2,3
	A3,4,5
	A3,4,5,13,14
	



2. Giáo dục tích hợp, lồng ghép: 
	STT
	Khối/lớp
	Nội dung/ Kiến thức/Bài học thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện

	1
	10
	Chủ đề: nâng cao sức khỏe,phòng chống dịch bệnh covit-19. Môn học ( GDCD;Sinh)
	HK1
	Tại nhà thi đấu TT



3. Kế hoạch kiểm tra đánh giá
	Stt
	Họ tên GV
	Nội dung KT

	
	
	Giáo án
	Tay nghề
	HSSS
	Ra đề KT, điểm số

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	Không
	X (HK1)
	X (HK1,2)
	X



4. Tổ chức thao giảng, dạy tốt hoặc Nghiên cứu bài học (có mời BGH, GV các tổ dự)
	STT
	Họ tên GV 
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	Bài: Thể dục nhịp điệu
	HK1 
(1/10 – 30/10)
	Tại lớp 10A2
	Dạy tốt



5. Kiểm tra định kỳ học sinh
Quy định cột điểm bộ môn 
	STT 
	MÔN
	Số cột điểm trong HKI, HKII
HỆ SỐ 1
	Số cột điểm trong 
HKI, HKII của tất cả các lớp
 

	
	
	K10
	K11
	K12
	HỆ 
SỐ 2
	HỆ 
SỐ 3

	 
	 
	LT
	TH
	LT
	TH
	LT
	TH
	
	

	1
	GDTC
	1
	2
	0
	0
	1
	2
	1
	1






6. Giáo dục học sinh hòa nhập
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Loại KT
	Mức độ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Hoàng Giang
	10A1
	Trí tuệ
	Nhẹ 
	

	02
	Châu Bảo Ngọc
	10A1
	Trí tuệ
	Nhẹ
	

	03
	Tạ Trần Huy Phúc
	10A2
	Khác
	Nhẹ
	

	04
	Trần Nguyễn Thanh Thiện
	10A3
	Trí tuệ
	Nhẹ
	





2

27

     7. Đăng ký chất lượng môn giảng dạy: 
	Stt
	
Môn

	Lớp
	Sĩ số
	Tốt
	Khá
	T. bình
	Yếu
	Kém
	Ghi chú

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	GDTC
	
	
	ĐẠT
	
	CĐ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	10A1
	41
	40
	97,5%
	01
	2,5%
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	10A2
	43
	41
	95,4%
	02
	4,6%
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	10A3
	42
	41
	97,6%
	01
	2,4%
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	12A3
	42
	42
	100%
	00
	0,0%
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	12a4
	42
	42
	100%
	00
	0,0%
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	12A5
	42
	42
	100%
	00
	0,0%
	
	
	
	
	
	
	

	II
	GDQP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	12A3
	42
	10
	23,8%
	28
	66,7%
	04
	9,5%
	00
	0,0%
	00
	0,0%
	

	2
	
	12A4
	42
	10
	23,8%
	28
	66,7%
	04
	9,5%
	00
	0,0%
	00
	0,0%
	

	3
	
	12A5
	42
	10
	23,8%
	28
	66,7%
	04
	9,5%
	00
	0,0%
	00
	0,0%
	

	4
	
	12A13
	43
	13
	30,2%
	27
	62,8%
	03
	7%
	00
	0,0%
	00
	0,0%
	

	5
	
	12A14
	43
	13
	30,2%
	27
	62,8%
	03
	7%
	00
	0,0%
	00
	0,0%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





8. Bồi dưỡng học sinh giỏi
· Cách thức thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch chung của Trường và kế hoạch giảng dạy của Tổ bộ môn xây dựng.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy bồi dưỡng học sinh 3 khối 
	STT
	Họ tên GV
	Chức vụ phụ trách
	Bộ môn

	1
	
Nguyễn Thị Tố Anh
	
GV
	Các môn dự thi



9. Dự giờ kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy
	STT 
	Họ tên GV
	Thời gian (tuần/HK)

	1
	Nguyễn Thị Tố Anh
	HK1







	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: THỂ DỤC KHỐI 10

	Học kỳ I - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng 
Giảm tải

	9
	1. (7/9 - 12/9)
	1 + 2
	LÝ THUYẾT
	
	 
	Máy chiếu

	
	2.(14/9 - 19/9)
	3 + 4
	TDNĐ -CHẠY NGẮN
	 
	 
	Đĩa nhạc – Bàn đạp xuất phát

	
	3.(21/8 -  29/9)
	5 + 6
	TDNĐ- CHẠY NGẮN
	 
	 
	Đĩa nhạc – Bàn đạp xuất phát

	10
	4.(28/9 -  3/10)
	7 + 8
	TDNĐ- CHẠY NGẮN
	x
	 
	Đĩa nhạc – Bàn đạp xuất phát

	
	5.(5/10 -10/10)
	9 + 10
	TDNĐ-CHẠY NGẮN
	 
	 
	Đĩa nhạc – Bàn đạp xuất phát

	
	6.(12/10-17/10)
	11 + 12
	-TDNĐ 
-ÔN CHẠY NGẮN
	 
	 
	Đĩa nhạc – Bàn đạp xuất phát

	
	7.(19/10-24/10)
	13 + 14
	-KT CHẠY NGẮN
- ÔN TDNĐ
	 
	X 
	Dây đích-bàn đạp xuất phát 

	
	
8.(26/10-31/10)

	15 + 16
	-KT GIỮA KỲ
	
	
	GV coi thi

	11
	9.(2/11  - 7/11)
	17+ 18
	 -   KTTDNĐ
-   ĐÁ CẦU
	 
	X 
	Đĩa nhạc
Quả cầu

	
	10.( 9 -14/11)
	19 +20
	- ĐÁ CẦU 
-CHẠY BỀN
	 
	
	
Quả cầu-Chóp

	
	11.(16 - 21/11)
	21+ 22
	
-TT. TỰ CHỌN

	 
	 
	 Tùy môn học

	
	12. (23 -28/11)
	23 + 24
	TT.TỰ CHỌN

	X 
	 
	Tùy môn học

	12
	13. 30/11 -5/12
	25 + 26
	TT.TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	
	14. 7/12 - 12/12
	27+ 28
	TT.TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	15.14/12- 19/12
	29 + 30
	
ÔN-KT.TTTC
THI HỌC KỲ I
	 
	 
	Tùy môn học

	
	16. 21/12-26/12
	31 + 32
	THI TẬP TRUNG
	 
	 X
	GV COI THI

	
	17.28/12-2/1/21
	33 +34
	KT: TCRLTT
	x 
	 
	Chóp- đồng hồ

	01
	18.4/1-9/1/21
	35 +36
	HT-CT-HKI
	
	
	

	

	

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: THỂ DỤC KHỐI 11

	Học kỳ I - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng dạy học

	9
	1. (7/9 - 12/9)
	1 + 2
	Lý thuyết: Nguyên tắc tập luyện TDTT
	
	 
	Máy chiếu

	
	2.(14/9 - 19/9)
	3 + 4
	BÀI TD - CHẠY TS
	 
	 
	Đĩa nhạc – gậy   Chóp

	
	3.(21/8 -  29/9)
	5 + 6
	BÀI TD - CHẠY TS
	 
	 
	Đĩa nhạc – gậy
Chóp

	10
	4.(28/9 -  3/10)
	7 + 8
	BÀI TD - CHẠY TS
	
	 
	Đĩa nhạc – gậy
Chóp

	
	5.(5/10 -10/10)
	9 + 10
	BÀI TD -KT CHẠY TS
	 
	 
	Đĩa nhạc – gậy
Chóp

	
	6.(12/10-17/10)
	11 + 12
	ĐÁ CẦU
BÀI THỂ DỤC NĐ
	 X
	 
	Đĩa nhạc – gậy
Chóp

	
	7.(19/10-24/10)
	13 + 14
	ÔN –KT BÀI TD
ĐÁ CẦU
	 
	X
	Đĩa nhạc -Lưới, quả cầu


	
	
8.(26/10-31/10)

	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	
	
	GV coi thi

	11
	9.(2/11  - 7/11)
	15 + 16
	ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN

	 
	 
	Lưới,cầu-Chóp

	
	10.( 9 -14/11)
	17+ 18
	-ÔN – KT ĐÁ CẦU 
-CHẠY BỀN
	X 
	
	  Lưới,cầu-Chóp  

	
	11.(16 - 21/11)
	19 +20
	TT.TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	12. (23 -28/11)
	21+ 22
	TT TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	12
	13. 30/11 -5/12
	23 + 24
	TT TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	14. 7/12 - 12/12
	25 + 26
	TT TỰ CHỌN
	
	 
	Tùy môn học

	
	15.14/12- 19/12
	27+ 28
	ÔN – KT TỰ CHỌN
THI HỌC KỲ I
	 
	X 
	Tùy môn học

	
	16. 21/12-26/12
	29 + 30
	THI HỌC TT

	 
	 
	GV COI THI

	
	17.28/12-2/1/21
	31 + 32
	KTTCRLTT
	
	 
	Chóp- đồng hồ

	1
	18.4/1-9/1/2021
	33 + 34
	HT-CT- HKI
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

		KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: THỂ DỤC KHỐI 12

	Học kỳ I - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng dạy học

	9
	1. (7/9 - 12/9)
	1 + 2
	Lý thuyết: Một số phương pháp TLSM
	
	 
	Máy chiếu- giáo án

	
	2.(14/9 - 19/9)
	3 + 4
	BÀI TD – ĐÁ CẦU
	 
	 
	Đĩa nhạc Lưới,cầu

	
	3.(21/8 -  29/9)
	5 + 6
	BÀI TD – ĐÁ CẦU
	 
	 
	  Đĩa nhạc Lưới,cầu

	10
	4.(28/9 -  3/10)
	7 + 8
	BÀI TD – ĐÁ CẦU
	
	 
	Đĩa nhạc Lưới,cầu

	
	5.(5/10 -10/10)
	9 + 10
	KT ĐÁ CẦU
BÀI TD
	X 
	 
	Đĩa nhạc Lưới,cầu

	
	6.(12/10-17/10)
	11 + 12
	 CHẠY TIẾP SỨC
 BÀI TD
	 
	X
	Đĩa nhạc
Chóp-gậy 

	
	7.(19/10-24/10)
	13 + 14
	ÔN BÀI TD
CHẠY TIẾP SỨC
	 
	
	Đĩa nhạc 
Chóp gậy

	
	
8.(26/10-31/10)

	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	
	
	GV coi thi

	11
	9.(2/11  - 7/11)
	15 + 16
	KT BÀI TD
CHẠY TIẾP SỨC
	 
	X 
	Lưới,cầu-Chóp
Đĩa nhạc

	
	10.( 9 -14/11)
	17+ 18
	KT CHẠY TIẾP SỨC
	 X
	
	  Tùy môn học

	
	11.(16 - 21/11)
	19 +20
	TT.TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	12. (23 -28/11)
	21+ 22
	TT TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	12
	13. 30/11 -5/12
	23 + 24
	TT TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	14. 7/12 - 12/12
	25 + 26
	TT TỰ CHỌN
	
	 
	Tùy môn học

	
	15.14/12- 19/12
	27+ 28
	ÔN – KT TỰ CHỌN
THI HK I
	 
	X 
	Tùy môn học

	
	16. 21/12-26/12
	29 + 30
	THI TẬP TRUNG
	 
	
	GV COI THI

	
	17.28/12-2/1/21
	31 + 32
	KTTCRLTT
	
	 
	Chóp- đồng hồ

	1
	18.4/1-9/1/2021
	33 + 34
	HT-CT- HKI
	 
	 
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: THỂ DỤC KHỐI 10

	Học kỳ II - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng 
Giảm tải

	1
	1. 11/1 -16/1/2020
	1 + 2
	-Nhảy cao kiểu nằm nghiêng
-  Đá cầu
	
	 
	Cột-lưới-vợt-quả cầu- dây thun

	
	2.18/1 - 23/1/2020
	3 + 4
	-Nhảy cao kiểu nằm nghiêng
-Ôn Đá cầu.
	 
	 
	Cột-lưới-vợt-quả cầu- dây thun

	
	3.25/1 - 30/1/2021
	5 + 6
	 -Ôn Nhảy cao KNN
-  Kiểm tra Đá cầu
	x
	 
	Cột-lưới-vợt-quả cầu- dây thun

	
	4.1/2 - 6/2/2020
	7+8
	-KT Kỹ thuật NCKNN.
-Cầu lông.
	
	X
	Cột-lưới-vợt-quả cầu- dây thun

	2
	8/2  - 13/2/2021
	
	Nghỉ tết Nguyên đán
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	

	
	15/2  -  20/2/2021
	
	Nghỉ tết Nguyên đán

	 
	 
	

	
	5.22 - 27/2/2021

	13 + 14
	-Cầu lông.
-Chạy bền.
	 
	X 
	Cột-lưới-vợt-quả cầu- dây thun

	03
	6.1/3 - 6/3/2021
	15 + 16
	-Cầu lông
(KIỂM TRA GIỮA KỲ)

	 
	 
	GV coi thi

	
	7.8/3 - 13/3/2021
	17+ 18
	-TT. TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	
	8.15/3 - 20/3/2021
	19 +20
	-TT. TỰ CHỌN 
	 
	 
	 Tùy môn học

	
	9. 22/3-27/3/2021
	21+ 22
	TT.TỰ CHỌN
	X 
	 
	Tùy môn học

	04
	10. 29/3 -3/4/21
	23 + 24
	TT.TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	
	11.5/4- 10/4/21
	25 + 26
	 ÔN-KT:TT.TỰ CHỌN
	 
	x 
	Tùy môn học

	
	12.12/4- 17/4/21
	27+ 28
	Cầu lông- chạy bền
	 
	 
	Cột, lưới,vợt, quả cầu - Chóp

	
	13.19/4-24/4/2021
	29 + 30
	Ôn – Thi học kỳ II
( Cầu lông)
	
	X 
	Cột, lưới,vợt, quả cầu 

	
	14.26/4 -1/5/21
	31 + 32
	Thi tập trung học kỳ II
	
	 
	GV coi thi

	5
	15.3/5 - 8/5/21
	33 + 34
	Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
	
	 
	Chóp – đồng hồ

	
	16.10/5 -15/5/2021
	35 + 36
	Hoàn thiện chương trình .
	 
	x
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	Học kỳ II - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng dạy học

	01
	1. 11/1 -16/1/21
	1 + 2
	-Nhảy xa kiểu ưỡn thân.
- Cầu lông
	
	 
	Hố nhảy
Cột,lưới, cầu

	
	2.18/1 - 23/1/21
	3 + 4
	-Nhảy xa kiểu ưỡn thân.
- Cầu lông
	 
	 
	Hố nhảy
Cột,lưới, cầu

	
	3.      25/1 - 30/1/2021
	5 + 6
	-Nhảy xa kiểu ưỡn thân.
- Cầu lông
	x 
	 
	Hố nhảy
Cột, lưới, cầu

	
	4.1/2 - 6/2/2021
	
	-Nhảy cao KNN
 Cầu lông
	
	
	Hố nhảy
Cột, lưới, cầu

	02
	8/2  - 13/2/2021
	
	     NGHỈ TẾT
 NGUYÊN ĐÁN
	
	 
	

	
	15/2  -  20/2/2021
	
	
	 
	 
	

	
	
5.22 - 27/2/2021

	11 + 12
	-Nhảy cao KNN
- Cầu lông
	 
	 
	Dây thun, nệm
Cột, lưới, cầu

	
	6.1/3 - 6/3/2021
	13 + 14
	 Nhảy cao KNN
 (KIỂM TRA G.K)
	 
	x
	GV coi thi

	03
	7.8/3 - 13/3/2021

	15 + 16
	TT.TỰ CHỌN
	 
	 
	   Tùy môn học

	
	8.   15/3 -        20/3/2021
	17+ 18
	TT.TỰ CHỌN
	x 
	
	  Tùy môn học

	
	9. 22/3-27/3/2021
	19 +20
	TT.TỰ CHỌN 
	 
	 
	Tùy môn học

	
	10. 29/3 -3/4/21
	21+ 22
	TT TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	04 + 05

	11.5/4- 10/4/21
	23 + 24
	ÔN-KT.TT TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	12.12/4- 17/4/21
	25 + 26
	KT NCNN
ÔN CẦU LÔNG
	
	x 
	Lưới, vợt, quả cầu-cột,dây thun

	
	13.19/4-24/4/2021
	27+ 28
	Thi học kỳ II
( Cầu lông)
	
	 
	Lưới, vợt, quả cầu.

	
	14.26/4 -1/5/21
	29 + 30
	Thi tập trung hk II

	
	 
	 GV coi thi

	
	15.3/5 - 8/5/21
	31 + 32
	KT:TCRLTT
	
	 
	Chóp, đồng hồ

	
	16.    10/5 -15/5/2021
	33 + 34
	HOÀN THÀNH CTHKII
	 
	 
	

	
[bookmark: _GoBack]
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	Học kỳ II - Năm học 2020 – 2021

	Tháng
	Tuần
	Tiết
	Tên bài giảng
	KT: 15'
	KT: 1t
	Đồ dùng 
Giảm tải

	01
	1. 11/1 -16/1/21
	1 + 2
	-Nhảy xa kiểu ưỡn thân.
-Cầu lông.
	 
	 
	Hố nhảy, cột lưới, vợt, quả cầu.

	
	2.18/1 - 23/1/21
	3 + 4
	-Nhảy xa kiểu ưỡn thân.
-Cầu lông.
	 
	 
	Hố nhảy, cột lưới, vợt, quả cầu.

	
	3.   25/1 - 30/1/2021
	5 + 6
	-KT: NXƯT
-Cầu lông.
	X 
	 
	Hố nhảy, cột lưới, vợt, quả cầu.

	
	4.1/2 - 6/2/2021

	
	-Cầu lông
-Chạy bền
	
	
	cột lưới, vợt, quả cầu - Chóp

	02
	8/2  - 13/2/2021
	7 + 8
	     NGHỈ TẾT
 NGUYÊN ĐÁN
	
	 
	

	
	15/2  -  20/2/2021
	9 + 10
	
	 
	 
	

	
	5.22 - 27/2/2021

	11 + 12
	-Chạy bền
-  Cầu lông
	 
	 
	Cột lưới, vợt, quả cầu - Chóp

	
	6.1/3 - 6/3/2021
	13 + 14
	 (KT GIỮA KỲ)
	 
	X 
	GV coi thi

	03
	7.8/3 - 13/3/2021

	15 + 16
	-TT. TỰ CHỌN
	 
	 
	Tùy môn học

	
	8. 15/3 – 20/3/2021         
	17+ 18
	-TT. TỰ CHỌN
	 
	
	Tùy môn học

	
	9. 22/3-27/3/2021
	19 +20
	-TT. TỰ CHỌN
	 
	 
	 Tùy môn học

	
	10. 29/3 -3/4/21
	21+ 22
	TT.TỰ CHỌN
	X 
	 
	Tùy môn học

	04
	11.5/4- 10/4/21
	23 + 24
	ÔN-KT.TTTC
	 
	
	Tùy môn học

	
	12.12/4- 17/4/21
	25 + 26
	ÔN CẦU LÔNG
CHẠY BỀN
	 
	 
	Cột, lưới, quả cầu –chóp.

	
	13.19/4-24/4/2021
	27+ 28
	Kiểm tra học kỳ II
(Cầu lông)
	 
	 
	Cột, lưới, quả cầu 

	
	14.26/4 -1/5/21
	29 + 30
	Thi  tập trung học kỳ II
	 
	X 
	GV coi thi

	
	15.3/5 - 8/5/21
	31 + 32
	KT:TCRLTT
	
	 X
	Chóp,đồng hồ

	05
	16.    10/5 -15/5/2021
	33 + 34
	HOÀN CT HKII
	
	 
	

	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	 Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng 9/2020
	Họp CM lần 1: Triển khai kế hoạch NH 2020 – 2021
	TTCM

	
	Đánh giá chung tình hình tháng 7,8
	

	
	Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn “Nghiên cứu bài học”
	TTCM

	
	Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ
	TTCM

	
	Triển khai kế hoạch đổi mới kiểm tra, đánh giá (GV lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá)
	TTCM

	
	Họp xét thi đua quý 3
	HĐTĐNT

	
	Triển khai kế hoạch hoạt động ngoại khóa môn Bóng đá nam HS trong nhà trường (19/09/2020)
	 TTCM

	
	Họp hội đồng giảng dạy 
	GV

	Tháng 10/2020
	Họp tổ CM lần 1: Triển khai kế hoạch tháng 10
	TTCM

	
	Đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện trong tháng 9
	TTCM

	
	Triển khai nội dung họp Sở
	TTCM

	
	Triển khai kế hoạch hoạt động nhà trường
	TTCM

	
	Sinh hoạt chuyên môn
	Tổ bộ môn

	
	Họp tổ CM lần 2: Họp tổ chuyên môn chuẩn bị HN - CBCC
	TTCM

	
	Công tác hoạt động ngoại khóa học sinh
	Tổ bộ môn

	
	Triển khai đợt thi đua chào mừng ngày 20/11
	TTCM

	
	Kiểm tra tập trung giữa kì I (Từ 26/10 → 28/10)
	GV

	
	Dự Hội nghị CBCC
	GV

	Tháng 11/2020
	Họp tổ chuyên môn lần 1. Triển khai kế hoạch tháng 11
	TTCM

	
	Đánh giá rút, kinh nghiệm những việc đã thực hiện tháng 10
	TTCM

	
	Hoạt động chuyên môn chào mừng 20/11, dự giờ thao giảng trường + tiết tốt (19/10/2020)
	C.LIÊN

	
	Dự giờ GV (theo lịch)
	TTCM + GV

	
	Tham dự hội thi CĐ
	GV

	
	Đánh giá tiết học ngoài nhà trường 
	TTCM + GV

	
	Công tác hoạt động ngoại khóa tổ bộ môn.
	Tổ bộ môn

	
	Sinh hoạt chuyên môn: Môn Bóng chuyền với TT học đường.
	Cô Vân

	
	Tổng kết các hoạt động thi đua chào mừng 20/11
	TTCM

	
	Kiểm tra nội bộ GV theo lịch
	TTCM

	
	Thực hiện công tác ký kết phối hợp TTTD-TT
	BGH-TTCM

	Tháng 12/2020
	Họp tổ chuyên môn lần 1: Triển khai kế hoạch Tháng 12
	

	
	Đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện 11
	TTCM

	
	Dự giờ GV (theo lịch)
	TTCM + GV

	
	Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
	TTCM

	
	Thống nhất nội dung thi HKI
	TTCM

	
	Sinh hoạt chuyên môn: Kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực – Thống nhất nội dung kiểm tra.
	Tổ chuyên môn

	
	Thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp NH 2019-2020 theo hướng dẫn.
	GV

	
	Thi HKI (14 – 25/12/2020)
	GV

	
	Báo cáo thống kê tổ chức các giải thể thao các cấp.
	TTCM

	Tháng 01/2021
	Họp tổ chuyên môn lần 1: Triển khai kế hoạch tháng 1/2021
	

	
	Đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện 12
	TTCM

	
	Áp dụng thời khoá biểu HKII
	GV

	
	Dự giờ GV (theo lịch), kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch)
	TTCM + GV

	
	Báo cáo sơ kết học kỳ 1 theo quy định
	TTCM

	
	Tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế khối 12 theo kế hoạch nhà trường
	GV được phân công

	
	Sinh hoạt chuyên môn:Nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh thông qua môn Bơi.
	Thầy Phúc

	
	Hỗ trợ công tác TDGG
	Tổ bộ môn

	
	Họp hội đồng giảng dạy 
	GV

	Tháng 2/2021
	Họp tổ chuyên môn: Triển khai kế hoạch tháng 2
	TTCM

	
	Đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện 1
	TTCM

	
	Dự giờ GV (theo lịch), kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch)
	TTCM + GV

	
	Sinh hoạt chuyên đề:Môn Võ vovinam với TT học đường.
	Thầy Hiếu

	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN (08/2 → 16/2)
	

	
	Ổn định nề nếp sau tết
	TTCM

	
	Phát động thi đua chào mừng 26/3
	TTCĐ

	
	Thực hiện kế hoạch TTTC học kỳ 2
	TTCM

	Tháng 3/2021
	Họp tổ chuyên môn lần 1: Triển khai kế hoạch tháng 3
	

	
	Đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã thực hiện trong tháng 2
	TTCM

	
	Dự giờ GV (theo lịch)
	TTCM + GV

	
	Kiểm tra nội bộ (theo kế hoạch)
	TTCM

	
	Sinh hoạt ngày 8/3
	GV

	
	Tham gia các hoạt động trong nhà trường
	GV được phân công

	
	Thi giữa HKII (18 – 20/3)
	GV

	
	Họp tổ chuyên môn lần 2
	

	
	Chuyên đề: TDTT với sức khỏe học sinh
	Thầy Nhân

	
	Tham gia các hoạt động trong nhà trường
	GV

	
	Thống nhất xây dựng kế hoạch ôn thi TN
	TTCM

	Tháng 4/2021
	Họp tổ chuyên môn: Triển khai kế hoạch tháng 4
	

	
	Đánh giá rút, kinh nghiệm những việc đã thực hiện tháng 3
	TTCM

	
	Thống nhất nội dung thi HKII
	TTCM

	
	Dự giờ, kiểm tra GV theo kế hoạch
	TTCM + GV

	
	Sinh hoạt chuyên đề:Nâng cao trách nhiệm của học sinh đối với việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.
	Cô Hoa

	
	Họp hội đồng giảng dạy (24/4/2021)
	GV

	
	Thi HKII (19/4 → 24/4)
	GV

	Tháng 5/2021
	Họp tổ chuyên môn 
	

	
	Đánh giá rút, kinh nghiệm những việc đã thực hiện tháng 4
	TTCM

	
	Hoàn tất chương trình NH
	GV

	
	Tổng kết năm học 2020 – 2021  - thi đua GV (24/5/2021)
	TTCM + GV

	
	Thực hiện kế hoạch ôn thi THPT.QG
	GV

	
	Công tác hè.
	GV






KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH - NĂM HỌC 2020 – 2021
- Họ tên GV: NGUYỄN THỊ TỐ ANH
- Giảng dạy bộ môn: GDTC – GDQP.AN Khối 10  - Khối 12.
- Căn cứ theo kế hoạch năm học, GVBM lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh như sau:
  * Quy định cột điểm theo thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020.
   Môn GDTC:
	GDTC
	HỆ SỐ 1
	HỆ SỐ 2
	HỆ SỐ 3

	Khối ,lớp
	HKI
	HKII
	HKI,II

	10
	5
	5
	1
	1

	12
	5
	5
	1
	1

	
	
	
	1
	1



 Môn GDQP-AN

	GDQP
	HỆ SỐ 1
	HỆ SỐ 2
	HỆ SỐ 3

	Khối ,lớp
	HKI
	HKII
	HKI,II

	12
	4
	4
	1
	1

	
	
	
	
	


























TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TỔ BỘ MÔN: GDTC-GDQP                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
		Thủ Đức, ngày 25 tháng 10 năm 2020  

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2020-2021
Họ tên giáo viên: NGUYỄN THỊ TỐ ANH
Tổ bộ môn: GDTC-GDQPAN
Căn cứ Kế hoạch …/KH-THPT-HB ngày 02/10/2020 của trường THPT Hệp Bình về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020- 2021 và Kế hoạch của tổ bộ môn GDTC - GDQP về bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2020- 2021;  
      Tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2020-2021 như sau:
I. Nội dung chương trình, thời lượng bồi dưỡng
1. Nội dung chương trình bồi dưỡng 01 (40 tiết/năm học).
 Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục phổ thông; nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông; kiến thức, kỹ năng
Bồi dưỡng theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 
Nội dung bồi dưỡng:
Mô đun GVTHPT01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018.
2. Nội dung chương trình bồi dưỡng 02 (40 tiết/năm học): 
Bồi dưỡng chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi thành phố Hồ Chí Minh.
Bồi dưỡng nội dung cụ thể năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát triển giáo dục phổ thông của Thành phố, thực hiện chương trình giáo phổ thông. Chú trọng bồi dưỡng các mô đun quy định tại Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 
Nội dung bồi dưỡng:
Mô đun GVTHPT02: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT.
3.  Nội dung chương trình bồi dưỡng 03 (40 tiết/năm học): 
Mô đun tự chọn bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí công việc.
Nội dung bồi dưỡng: Module 19: DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mô đun GVTHPT03: Kiểm tra, đánh giá học sinh THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
II. Phương pháp và loại hình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên:
 1. Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên:
 Thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, tăng cường tự học, phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường thực hành tại đơn vị; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.
   2. Loại hình tổ chức bồi dưỡng thường xuyên:
   a) Tập trung: Thực hiện bồi dưỡng tập trung; hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX đáp ứng nhu cầu của giáo viên, cán bộ quản lý trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý có cơ hội được trao đổi, chia sẻ, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.
   b) Từ xa: Thực hiện bồi dưỡng từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng internet cho giáo viên, cán bộ quản lý bảo đảm các yêu cầu về mục đích, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong Chương trình BDTX.
  c) Bán tập trung: Kết hợp loại hình tổ chức bồi dưỡng tập trung và từ xa đảm bảo hiệu quả và yêu cầu BDTX giáo viên, cán bộ quản lý.
  
PHÊ DUYỆT CỦA TTCM                                  GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH
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